Người làm ma trận và soạn đề: NHÓM LỢI  BÌNH NHƠN – KHÁNH HẬU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 – SÁCH CÁNH DIỀU

THỜI ĐIỂM KIỂM TRA: GIỮA HỌC KÌ I

1. Ma trận phân bố câu hỏi và mức độ
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT


	Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp tập các số tự nhiên
	2

(TN 1,3)
	
	1

(TN 2)
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.
	2

(TN2,4,5)
	1

(TL1)
	1

(TN6)
	1

(TL2)
	
	TL4
	
	
	47,5%

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung.
	
	
	2

(TN 8,9)
	
	
	TL5
	
	
	15%

	3


	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	TN 10
	
	
	
	
	
	
	
	12,5%

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
	TN 7,11
	
	TN 12
	1

(TL3)
	
	
	
	TL6
	17,5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	32,5%
	37,5%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


3. BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN -LỚP 6
BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN -LỚP 6

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Số tự nhiên
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp tập các số tự nhiên
	Nhận biết :

· Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên

· Biết so sánh hai số tự nhiên
	2

(TN 1,3)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

· Thực hiện các phép tính đơn giản
	
	1

(TN 2)
	
	

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.
	Nhận biết:

Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính

Biết cộng, trừ hai số tự nhiên
	2

(TN2,4,5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Học sinh thực hiện được các phép tính đơn giản

Viết được các số tự nhiên dưới dạng lũy thừa
	
	2

(TN6, TL2)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

Thực hiện các phép tính: cộng, Trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.
	
	
	1

TL4
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung.
	Thông hiểu:

Phân tích số tự nhiên ra thừa số nguyên tố

Tìm được ước chung, UCLN các số tự nhiên

Vận dụng:

Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2,5, 9,3 hay không
	
	2

(TN8,9)
	1

TL5
	

	2
	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	Nhận biết:

Học sinh nhận biết được hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình thang cân.

Nhận biết được hình tam giác, lục giác đều.
	1

TN 10
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Học sinh tính được diện tích các hình
	
	
	
	

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
	Nhận biết :

· Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	2

TN 7,11
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

· Tính được diện tích các hình.
	
	2

(TN12,TL3)
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

· Vận dụng công thức tính diện tích các hình vào bài toán thực tế
	
	
	
	1

(TL 6)

	Tổng
	
	
	7
	5
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	
	32,5%
	37,5%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	70%
	30%


5. Phần đề bài và đáp án. 
ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1. _NB_ Biết 
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 là tập hợp số tự nhiên. Cách viết đúng là
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Câu 2. _NB_ Số liền sau 
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Câu 3. _NB_ Cho ba số tự nhiên 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 4.  _NB_ Biểu thức sử dụng đúng thứ tự các dấu ngoặc là
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Câu 5. _NB_ Kết quả của phép tính 1
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Câu 6. _TH_Trong các số sau, số nào viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 
[image: image25.wmf]1

 .

A. 
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Câu 7. _NB_ Trong các hình sau các hình nào có các cạnh đối song song và bằng nhau
A.  Hình chữ nhật và hình bình hành, hình thoi. 


B.  Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

C.  Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.



D.  Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.
Câu 8.  _TH_ Số 12 được phân tích ra thừa số nguyên tố là
         A.  3.4.                    B. 
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Câu 9. _TH_ UCLN của 
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Câu 10. _NB_ Có bao nhiêu hình lục giác đều trong hình 1?

[image: image39.png]leooland tom.vn
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Câu 11. _NB_ Cho hình chữ nhật 
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A. góc vuông.

B. góc nhọn.

C. góc tù.




          D. góc bẹt.
Câu 12. _TH_ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 
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. Tính chu vi thửa ruộng ?
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II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) _NB_ Thực hiện các phép tính sau:
a. 
[image: image55.wmf]2451355
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b. 
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Câu 2: (1,5 điểm) _TH_ Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa:
a. 
[image: image57.wmf]610
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b. 
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Câu 3: (1 điểm) _TH_ Cho hình vuông MNPQ có cạnh là 2cm. Tính diện tích hình vuông ?
Câu 4: (1 điểm) _VD_  Thực hiện phép tính:  
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Câu 5: (1 điểm) _VD_  Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40, 45,39, 44, 42:
a. Lớp nào có thể xếp hết được thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau ?
b. [image: image60.png]I m
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Lớp nào có thể xếp hết được thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau ?
Câu 6: (1 điểm) _VDC_ Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m và  chiều rộng 24 m, người ta định xây một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi rộng 1 m như hình 2. Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông cạnh 50 cm để lát đường đi. Cần bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể.
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